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BÁO CÁO NHANH
Công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 02/02/2020 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
Sở Y tế báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh ngày 21/3/2020 như sau:
I. Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và Việt Nam:
1. Trên thế giới
Những số liệu cập nhật về tình hình dịch bệnh Covid-19: đến 17h00’ngày 21/3/2020 Số người mắc bệnh trên thế giới: 277. 301 trường hợp, 11.431 người tử vong (tại Trung Quốc với 81.013 người mắc, có 3.255 trường hợp tử vong; tại 184 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc: 196.288 người mắc; 8.176 người tử vong).
2. Tại Việt Nam
- Tính đến 20/3/2020: Việt Nam đã có 92 trường hợp xác định dương tính với Coid-19. Trong đó: tại Vĩnh Phúc 11, tại TP HCM 17 ca, Khánh Hòa 01 ca, Thanh Hóa 01 ca, Hà Nội 27 ca, Ninh Bình 01 ca, Quảng Ninh 06 ca, Lào Cai 02 ca, Đà Nẵng 04 ca, Huế 02 ca, Quảng Nam 03 ca, Bình Thuận 09 ca, Ninh Thuận 02 ca, Hải Dương 01 ca, Phú Thọ 01 ca, Bạc Liêu 02 ca, Kon Tum 01 ca, Đà Lạt (Lâm Đồng) 01 ca.
- Điều trị khỏi: 17 người đã được xuất viện.
- Số ca xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính: 15.554 trường hợp
- Số người nghi ngờ nhiễm Covid-19 đã loại trừ 6.948 trường hợp. Số người nghi ngờ nhiễm Covid-19(có dấu hiệu sốt ho, đến từ vùng dịch) là 196 trường hợp tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng. Ngoài ra có 36.050 người tiếp xúc gần và từ vùng dịch trở về đang được theo dõi sức khỏe.
3. Tại tỉnh Gia Lai 
Trong ngày 21/03/2020, ngành y tế đã ghi nhận 18 trường hợp, trong đó: 03 trường hợp tại huyệnPhú Thiện, 04 trường hợp tại thành phố Pleiku, 02 trường hợp tại huyện Chư Păh, 09 trường hợp tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh) 
3.1. Tại huyện Phú Thiện
a) Thông tin các công dân
	- Họ và tên: Nguyễn Thị Nụ, Năm sinh: 1947
Địa chỉ: TDP 13 – Thị trấn Phú Thiện
 Nghề nghiệp: làm nông
· Họ Tên: Vũ Đức Vinh, sinh năm: 1996
Địa chỉ: TDP 13 – Thị trấn Phú Thiện
	Nghề nghiệp: Làm nông
· Họ tên: Vũ Thị Nhung: 52 tuổi
Địa chỉ: Thôn Kế Tân – Iasol
Nghề nghiệp: làm nông
b) Xác minh thông tin
Nhận được tin báo Ban chỉ đạo cùng Đội phản ứng nhanh đã đến tại TDP 13 – thị trấn Phú Thiện và thôn Kế Tân – xã Iasol để xác minh ca bệnh, qua xác minh cả 03 trường hợp trên đều xuất phát từ xóm Thượng – xã Khánh Hòa – huyện Yên Khánh – tỉnh Ninh Bình vào ngày 19/3/2020 trên chuyến xe Việt Hưng và xuống xe tại thị trấn Phú Thiện lúc 05 giờ ngày 20/3/2020 và được người nhà chở về tại gia đình. Sau khi về nhà 02 trường hợp tại TDP 13 – thị trấn Phú Thiện đã tiếp xúc với 09 trường hợp xung quanh nhà. Trường hợp tại thôn Kế Tân chỉ tiếp xúc với chồng, chưa tiếp xúc với những người khác, đoàn giám sát thực hiện kiểm tra sức khỏe và đo thân nhiệt cả 03 trường hợp trên nhiệt độ 37oC. Được sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện chở 03 trường hợp này về cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện, tiến hành phun khử trùng xung quanh nhà 03 trường hợp trên. Tư vấn cho những người đã tiếp xúc cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe hàng ngày. Tuyên truyền cho người dân tại khu vực xung quanh chủ động các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời không quá hoang mang.  Hiện tại 03 trường hợp trên đang cách ly tại Trung tâm Y tế Phú Thiện sức khỏe vẫn ổn định.
3.2. Trung tâm Y tế Tp Pleiku
3.2.1. Trường hợp thứ nhất
a) Thông tin công dân
Họ và tên: Trần Thanh Dân. Sinh năm 1981. Giới tính: Nam
 Địa chỉ thường trú: Làng Choét 2 – Phường Thắng Lợi – TP. Pleiku.
b) Xác minh thông tin
Chiều Ngày 10/03/2020, công dân trên đi từ tỉnh SU nua – Campuchia về của khẩu Lệ Thanh (đã được kiểm tra y tế bình thường). Sau đó bắt xe khách (không rỏ xe gì) sau đó về bên xe Đức long Lúc 3h00’ ngày 11/3/2020 (công dân này nuôi bò trong trang trại không tiếp xúc với ai). Công dân được trạm y tế hướng dẫn cách ly tại nhà.
Danh sách thành viên trong gia đình ở chung thuộc đối tượng F2 gồm :
Hyeo sinh năm 1964
H’Yắt sinh năm 1968
H’Yao sinh năm 1991
H’Hyêm sinh năm 1993
H’ Thấu sinh năm 2000
Nam sinh năm 2018
Hiện tại sức khỏe các công dân trên đều bình thường, không sốt, không ho, không khó thở.
3.2.2. Trường hợp thứ hai 
a) Thông tin công dân
Họ và tên: Huỳnh Ngọc Thanh. Sinh ngày 1973. Giới tính: Nam
Địa chỉ thường trú: Làng Choét 2 – Phường Thắng Lợi – TP. Pleiku.
b) Xác minh thông tin
Lúc 6h00’ ngày 09/3/2020 đi xe cá nhân từ TP. Bang Lung - Campuchia về đến Cửa khẩu Lệ Thanh đã được kiểm tra y tế sức khỏe bình thường. Đến 13h ngày 09/3/2020 về đến làng Choét – Thắng Lợi – TP Pleiku(công dân này làm dự án Hoàng Anh Gia lai chỉ tiếp xúc với người Việt nam).
Danh sách thành viên trong gia đình ở chung gồm :
Vợ: Võ Thị Thu Thảo, sinh năm 1974
Con: Huỳnh võ Bảo Nguyên, sinh năm 2010
Hiện tại: Trạm Y tế phường đã kiểm tra sức khỏe các công dân trên đều bình thường, không sốt, không ho, không khó thở.
3.2.3. Trường hợp thứ ba
a) Thông tin công dân
Họ và tên: Hoàng Nhật Minh. Sinh ngày :1999.
Địa chỉ nơi học: TP.Sydney - ÚC
 Địa chỉ thường trú: 61 Trần Quang Khải, P. Diên Hồng, TP. Pleiku.
b) Xác minh thông tin
Ngày 18/03/2020, công dân đi từ Sydney - Úc về Tân Sơn Nhất, trên chuyến bay mã số VN 772, số ghế 26 C, lúc 9h15’. Tiếp tục công dân đi xe 51H 22477 Lái xe tên Hoàng Anh Tuấn, đến khách sạn 12D Đường Cách Mạng Tháng 8 ở tại đó không đi đâu. Đến 15h05’ ngày 19/03/2020, công dân đi xe Grab 51F- 65899 lái xe Trịnh Cảnh Thanh Hiền ra sân bay Tân Sơn Nhất về Pleiku, máy bay mã số VJ 396, ghế 14C; đến Pleiku 18h 30’ rồi đi xe taxi Mai Linh mã số 041(không nhớ biển số xe) về nhà tại 61 Trần Quang Khải, tổ 3 phường Diên Hồng Pleiku. Gia đình công dân đã tự cách ly và khử trùng. 
Trong nhà có 05 thành viên tiếp xúc gần với công dân Minh gồm:
· Bùi Thế Duy – SN 1972
· Nguyễn Thị Chung Thủy - SN 1975
· Bùi Nguyễn Nhật Nhi – NS 2003
· Dương Đức Tuân
· Nguyễn Thị Thu Trang
3.2.4. Trường hợp thứ tư
a) Thông tin công dân
Họ và tên:  Hồ Tấn Đông. Năm sinh: 1946.
Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ điện.
b) Xác minh thông tin
 Công dân trên đi từ Pháp về Việt Nam vào ngày 22/02/2020 trên chuyến bay VN 2106 khởi hành lúc 13h10’ . Về tới Sài Gòn lúc 7h10’ ngày 23/02/2020. Sau đó, công dân đi về Pleiku trên chuyến bay Vietjet VJ396 khởi hành lúc 17 h 25’ đến sân bay Pleiku; về nhà tại số nhà 40B Hùng Vương –Iakring- Pleiku- Gia Lai lúc 18h30’.
Ngày 08/3/2020, công dân đi từ Pleiku vào Sài Gòn trên chuyến bay VJ 397 khởi hành lúc 19h05’. Về tới Sài Gòn lúc 20h10’ ngày 08/03/2020.
Ngày 11/3/2020, công dân đi từ Sài Gòn sang Brunei trên chuyến bay BI382  khởi hành lúc 14h15’ đến Brunei  lúc 14h10’ ngày 11/03/2020.
Ngày 15/3/2020 đi từ DuBai về Brunei trên chuyến bay BI008 khởi hành lúc 0h 55’ đến Brunei  lúc 17 h55’ ngày 15/03/2020.
Ngày 15/3/2020, công dân đi từ Brunei về Sài Gòn trên chuyến bay BI383  khởi hành lúc 18h50’ đến Sài Gòn lúc 19h45’ ngày 15/03/2020.
Ngày 16/3/2020, công dân đi từ Sài Gòn về Pleiku trên chuyến bay VJ396  khởi hành lúc 17h25’ về đến Pleiku  lúc 18h30’ cùng ngày.
Từ đó đến nay ở tại số nhà 40B Hùng Vương - tổ 1- P. Iakring- Pleiku- Gia Lai đăng ký tạm trú tạm vắng tại công an phường Iakring.
Sáng ngày 21/3/2020 Trạm Y tế đến nhà kiểm tra sức khỏe, không sốt, nhiệt độ 37 độ C, không ho, không khó thở. Nhưng vì, công dân từ DuBai về nên BCĐ thành phố tuyên truyền, vận động đưa công dân vào cách ly tại BVĐK tỉnh lúc 20h15’ cùng ngày.
3.3. Tại huyện Chư Păh
3.3.1. Trường hợp thứ nhất
a) Thông tin công dân
Họ và tên: Phùng Thị Thanh: sinh ngày 09/12/1952, Giới tính: Nữ
Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 3- TT Ialy, huyện Chư Păh.
b) Xác minh thông tin 
Ngày 21/02/2020 bà công dân về quê tại thôn Hồng Phong (thôn Tiên Động cũ) xã Tiền Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương để dự tiệc cưới ngày 24/02/2020 của con anh trai với khách mời khoảng 400 khách. Đến ngày 11/3/2020 di chuyển  xe khách ra Quỳnh Phụ- Thái Bình thăm quê bên chồng, đến khoảng 5h00’ ngày 19/3/2020 xe ô tô Việt Hưng 34B- 01694  đón từ Thái Bình đi Gia Lai về đến ngã ba IaLy khoảng 3h00’ sáng đi xe Taxi Thuận, về tới Tổ dân phố 3- TT IaLy, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai lúc 3h45’ ngày 20/3/2020.
	 Trung tâm Y tế huyện Chư Păh giám sát, kiểm tra sức khỏe công dân trên hiện tại sức khỏe bình thường không sốt, không ho, không khó thở; qua xác minh thì công dân không tiếp xúc với bệnh nhân Covid- 19 thứ 73 tại thôn Tiên Sơn - Thanh Giang - Thanh Miện- Thái Bình.
Trung tâm Y tế huyện Chư Păh Trạm Y tế xã, UBND thị trấn IaLy vận động gia đình công dân ra Khu điều trị bệnh nhiệt đới – Trung tâm Y tế Chư Păh để cách ly tập trung.
Trong ngày đã tổ chức phun hóa chất khử trùng, khử khuẩn tại tổ dân phố 3- TT Ialy, Chư Păh.
3.3.2. Trường hợp thứ hai
a) Thông tin công dân
Họ và tên: Chu Ngọc Hiếu. Sinh ngày 05/11/1989, Giới tính: Nam
Địa chỉ thường trú: Làng Mrông Yố 1, xã IaKa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.
b) Xác minh thông tin 
Vào lúc 13 giờ ngày 13/3/2020 từ xã Nối Tượng có nhận chở khách 05 người nước ngoài (không rõ Quốc tịch) từ Mũi Né- TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận về khu chung cư Passion-  Kataview - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó di chuyển về lại xã Nối Tượng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
Đến khoảng 16 giờ ngày 16/3/2020, đi xe khách Bảy Lang về Gia Lai, trên đường xe có ghé ăn khuya tại quán ăn Phúc Lộc Thọ- tỉnh Đắc Lắc, đến 6 giờ sáng ngày 17/3/2020 về tới Làng Mrông Yố 1, xã IaKa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.
  Trung tâm Y tế huyện điều tra, giám sát  trên hiện tại sức khỏe bình thường chưa phát hiện các triệu chứng ho, sốt, sổ mũi…
Phối hợp cán bộ trạm Y tế xã ra quyết định cách ly tại nhà, viết bản cam kết, hằng ngày đo nhiệt độ ít nhất 2 lần.
3.4. Công tác tổ chức cách ly tập trung
Trong ngày Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục  phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiếp nhận các công dân từ Cambodia trở về tại cửa khẩu Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, đưa về khu cách ly tập trung là 09 người.	 Hiện tại, Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đã tiếp nhận cách ly 170 công dân đang được cách ly tập trung. Đồng thời Sở Y tế đã bố trí 01 tổ y tế gồm: 01 Bác sỹ, 02 Điều dưỡng và xe cứu thương thường tại khu cách ly tập trung.
Trung tâm Y tế huyện Krông Pa tiếp tục cách ly tập trung là 20 người TTYT huyện bố trí 01 tổ y tế gồm: 01 Bác sỹ, 02 Điều dưỡng tại khu cách ly của huyện.
* Tổng số người cách ly, tại các điểm cách ly tập trung là: 190 người..
* Từ ngày 02/02/2020 đến ngày 21/03/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã cập số cách ly, số lấy mẫu xét nghiệm nhứau:
- Trường hợp cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà: 406 trường hợp chủ yếu công dân từ các nước từ vùng dịch Covid-19 về tại địa phương và công dân tiếp xúc gần với ca nghi ngờ nhiễm bệnh. Số ca cách ly tại nhà đã qua 14 ngày: 224/406 trường hợp. 
- Số ca nghi ngờ COVID-19 được cách ly tại các cơ sở khám, chữa bệnh 220 trường hợp, trong đó: 
+ Số được lấy mẫu xét nghiệm 90 trường hợp: 
· Có kết quả trả lời (Âm tính): 19 trường hợp
· Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh: 65 mẫu (đang chờ kết quả).
· Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa: 01 mẫu (đã lấy, đang tách mẫu)
· Trung tâm Y tế huyện Ia Pa: 03 mẫu (đã lấy, đang tách mẫu).
· Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 02 mẫu (đang chờ kết quả). 
+ Qua khai thác bệnh có 09 trường hợp tiền sử dịch tễ không rõ ràng, không có các triệu chứng của bệnh vì vậy không chỉ định lấy mẫu. 
+ Còn lại 130 trường hợp chưa lấy mẫu:
· Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh: 105 trường hợp
· Bệnh viện đa khoa tỉnh: 16 trường hợp
· Bệnh viện Nhi: 04 trường hợp
· Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai: 03 trường hợp
* Trong 203 trường hợp đang được cách ly tại các cơ sở khám, chữa bệnh bao gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh 24, Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa 01; Trung tâm Y tế huyện Ia Grai 02; Trung tâm Y tế huyện Chư Păh 01, Trung tâm Y tế huyện Ia Pa 03, Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa 01, Bệnh viện Nhi 04, , Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai 03. 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh ghi nhận 01 trường hợp công dân Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1997,  quê Quãng Trị, công dân trốn viện lúc 5h00’ ngày 21/03/2020, Sở Y tế đã báo cáo BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh và thông báo Công an tỉnh để nắm tình hình và có hướng xử lý. 
II. Công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh 
1. Sở Y tế ban hành các văn bản chỉ đạo và Kế hoạch, chống dịch bệnh COVID-19
- Đến ngày 21/3/2020, Sở Y tế đã ban hành 03 Quyết định, 02 Kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ và phụ trách địa bàn; 52 công văn chỉ đạo các đơn vị y tế triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Báo cáo BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh và thông báo Công an tỉnh để nắm tình hình và có hướng xử lý đối với công dân trốn viện.  
2. Hoạt động phòng chống dịch bệnh
* Đến thời điểm báo cáo số trường hợp tự cách ly tại nhà 406 trường hợp; Số xét nghiệm Âm tính với Covid-19 là 19 người; số các công dân từ các nước có dịch bệnh Covid-19 về các địa phương và những người tiếp xúc gần với các công dân trên đã theo dõi cách ly tại nhà đã qua 14 ngày là: trên 224/406 trường hợp. Tất cả những trường hợp cách ly tại nhà, cách ly tập trung và tại cơ sở y tế, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị Y tế cử cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe cho công dân hàng ngày, ngày 02 lần, nếu có biểu hiện bất thường về sức khỏe phải báo cáo gấp về Sở Y tế để chỉ đạo kịp thời theo quy định.
- Đến ngày 21/3/2020, đã có 17/17 huyện, thị xã, thành phố triển khai xong việc phun Hóa chất.
- Ngành Y tế tiếp tục tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp có yếu tố dịch tễ liên quan, triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch khi xuất hiện trường hợp bệnh đầu tiên, không để lan rộng. 
- Tiếp tục giám sát, theo dõi hàng ngày tình trạng sức khỏe của những người có tiếp xúc gần với người bệnh, tiếp xúc gần với những trường hợp có sốt, ho, khó thở về từ vùng dịch trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối; hướng dẫn nguời tiếp xúc gần tự theo dõi sức khỏe và khai báo cho cơ quan y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. 
- Tiếp tục thực hiện giám sát chặt chẽ hành khách tại cửa khẩu Lệ Thanh, tiếp tục duy trì kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu thông qua sử dụng máy đo thân nhiệt từ xa. Áp dụng hình thức khai báo y tế tại các cửa khẩu quốc tế đối với hành khách đi về từ vùng dịch. 
- Thực hiện thông tin, báo cáo đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm và các văn bản khác về thông tin, báo cáo dịch bệnh.  
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình dịch bệnh Viêm phổi cấp do chủng mới vi rút Corona, tuyên truyền các biện pháp phòng chống để người dân chủ động, tích cực trong việc phòng, chống dịch bệnh.
3. Các cơ sở điều trị trên địa bàn tỉnh
Trong ngày 21/3/2020, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận 04 trường hợp; Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận 01 trường hợp, Trung tâm Y tế Phú Thiện 03 trường hợp để theo dõi, cách ly điều trị; các đơn vị y tế khác vẫn tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. 
4.  Công tác thông tin tuyên truyền
[bookmark: _GoBack]Sở Y tế đã thông báo tình hình dịch bệnh hàng ngày trên trang Website Sở Y tế để người dân cập nhật và theo dõi hàng ngày.
	III. Tình hình các đơn vị ban hành văn bản phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 (nCoV).
Trong ngày, Sở Y tế nhận được 13 công văn, báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (có phụ lục đính kèm).
Trên đây là báo cáo nhanh tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona trên địa bàn tỉnh./.
	
Nơi nhận:
- Bộ Y tế (Để báo cáo);
- UBND tỉnh (Để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Để báo cáo);
- Viện VSDT Tây Nguyên (Để phối hợp);
- Lãnh đạo Sở Y tế (Để theo dõi);
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.
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Phụ lục
Danh sách các đơn vị cấp tỉnh và huyện thành lập Ban chỉ đạo và Kế hoạch, các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (nCoV)
Trong ngày 21/3/2020, Sở Y tế đã nhận qua Văn bản điều hành:

	Stt
	Cơ quan ban hành
	Văn bản đến
	Trích yếu nội dung

	
	
	Số
	Ngày 
	

	1
	UBND Huyện Ia Grai
	45/BC-BCĐ
	21/3/2020
	Báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

	
	
	44/QĐ-BCĐ
	20/3/2020
	Quyết định ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 tại huyện Ia Grai

	2
	UBND huyện Kông Chro
	76/BC-UBND 
	21/3/2020
	Báo cáo công tác chuẩn bị phương án thực hiện cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid -19 đối với công dân dân đến từ vùng dịch 

	3
	UBND huyện phú Thiện
	18/KH-BCĐ
	21/3/2020
	Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 huyện phú Thiện
Báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

	4
	UBND Huyện Chư Sê
	/UBND-VP
	21/3/2020
	Báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

	5
	UBND Huyện Chư Păh
	111/BC-UBND
	21/3/2020
	  Báo cáo công tác phòng, chống corona

	6
	UBND huyện Chư Prông
	286/BC-TTYT
	21/3/2020
	Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện

	7
	UBND thành phố Pleiku
	107BC-PYT
	21/3/2020
	Báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

	8
	UBND huyện Ia Pa
	115/BC-UBND
	21/3/2020
	Báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

	9
	Sở Y tế 
	
	21/3/2020
	Báo cáo BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh và thông báo Công an tỉnh để nắm tình hình và có hướng xử lý đối với công dân trốn viện

	10
	Công an tỉnh
	273/DS-PA08 
	21/3/2020
	Danh sách người nước ngoài đăng kí tạm trú tại địa phương 

	12
	Sở Thông tin và Truyền thông
	112/BC-STTTT 
	21/3/2020
	Báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid - 19

	13
	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 
	
	20/3/2020
	Báo cáo công tác tiếp nhận công dân từ Cửa khẩu Lệ Thanh về khu cách ly tập trung
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